ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ LỚP 7 NĂM HỌC 2019 – 2020
( Từ tuần 22 đến tuần 25)
CHỦ ĐỀ 17: DÒNG ĐIỆN – NGUỒN ĐIỆN
I. Dòng điện
Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.
II. Nguồn điện 
· Nguồn điện là 1 thiết bị có khả năng cung cấp dòng điện để dụng cụ điện hoạt động. 
VD: pin tiểu, pin tròn, acquy….
·  Mỗi nguồn điện đều có hai cực là: cực dương (+) và cực âm (-). 
· Mạch điện là hệ thống gồm nguồn điện và các thiết bị tiêu thụ điện, dây dẫn, công tắc….nối với nhau.
III. Bài tập
[bookmark: _GoBack]Câu 1: Làm BT 1 đến 5 tr.118/ sách tài liệu dạy học
Câu 2: Em hãy kể tên một số thiết bị dùng điện có nguồn điện là pin và acquy mà em biết?
Câu 3: Em hãy kể tên 3 nguồn điện tự nhiên và 3 nguồn điện nhân tạo?
CHỦ ĐỀ 18: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
I/ Chất dẫn điện và chất cách điện.
- Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.
VD: đồng, bạc, nhôm, sắt, thủy ngân, than chì,….
- Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.
VD: nhựa, cao su, sứ, thủy tinh….
II. Dòng điện trong kim loại 
Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng. (từ cực âm đến cực dương của nguồn điện).
III. Bài tập
Câu 1: Làm BT 1 đến 5 tr.124/ sách tài liệu dạy học
Câu 2: Cho các vật liệu sau đây: gỗ, kim loại đồng, thủy tinh, nhựa. Hãy cho biết vật liệu nào dẫn điện, vật liệu nào cách điện? 
Câu 3: Trong đời sống có rất nhiều loại nước khác nhau: nước sinh hoạt, nước muối, nước chanh, nước nguyên chất, nước mưa... Theo em, loại nước nào là chất cách điện?
Câu 4: Trong các chất sau đây: bạc, dung dịch đồng sunfat, nhựa, sứ, thủy tinh, đồng, than chì, gỗ khô; chất nào dẫn điện? chất nào cách điện?
Câu 5: Tại sao kìm chữa điện luôn có cán bọc cao su hoặc nhựa?

Câu 6: Em hãy kể tên một số vật dụng trong nhà em làm bằng chất dẫn điện và chất cách điện


CHỦ ĐỀ 19: SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN – CHIỀU DÒNG ĐIỆN
I. Sơ đồ mạch điện.
1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện:
	Nguồn điện (pin, acquy):


	Hai nguồn điện mắc nối tiếp:
-_-_ƠP-
+




	Bóng đèn:


	Dây dẫn:


	
Công tắc đóng:K


	Công tắc mở:K








2. Sơ đồ mạch điện
Sơ đồ mạch điện là hình vẽ mạch điện trong đó các bộ phận của mạch điện được thể hiện bằng các kí hiệu.K
-_-
+





II. Chiều dòng điện
Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.
[image: ]
III. Bài tập
Câu1: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: nguồn điện 1 pin, bóng đèn, dây dẫn, công tắc đóng. Vẽ chiều dòng điện trong sơ đồ trên.
Câu 2: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: nguồn điện là 2 pin mắc nối tiếp, bóng đèn, dây dẫn, công tắc đóng. Vẽ chiều dòng điện trong sơ đồ trên.
Câu 3: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: nguồn điện là 3 pin mắc nối tiếp, bóng đèn, dây dẫn, công tắc đóng. Vẽ chiều dòng điện trong sơ đồ trên.

Câu 4: [image: ]Quan sát mạch điện ở hình bên và thực hiện các yêu cầu sau: Vẽ sơ đồ mạch điện.Vẽ chiều dòng điện chạy qua mạch khi khóa K đóng.
	








Câu 5 : Các thiết bị điện được mắc như hình vẽ. 
a) Hãy vẽ thành sơ đồ mạch điện theo đúng vị trí các bộ phận mạch điện. 
b) Vẽ chiều dòng điện trên sơ đồ 
[image: ]






CHỦ ĐỀ 20: TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG
CỦA DÒNG ĐIỆN
I/ Taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän
Dòng điện đi qua mọi vật dẫn thông thường đều làm cho vật nóng lên.
VD: bàn ủi, nồi cơm điện, máy sấy tóc, lò nướng, mỏ hàn…..
II/  Bóng đèn điện và taùc duïng phaùt saùng cuûa doøng ñieän:
1/ Ñeøn sôïi ñoát (ñeøn daây toùc noùng saùng):
- Khi đèn sợi đốt hoạt động, bộ phận của đèn phát ra ánh sáng là tác dụng phát sáng của dòng điện.
- Đèn sợi đốt phát ra ánh sáng vì nó được nung nóng lên đến nhiệt độ rất cao.
2/ Đèn khí phát sáng
Đèn neon, đèn huỳnh quang hoạt động dựa trên tác dụng phát sáng của chất khí khi có dòng điện chạy qua.
3/ Đèn LED (Ñeøn ñioât phaùt quang):
- Đèn có 2 cực: cực âm có bản cực lớn, chân ngắn; cực dương có bản cực nhỏ, chân dài.
- Đèn chỉ sáng khi cực dương của đèn nối với cực dương của nguồn điện, cực âm của đèn nối với cực âm của nguồn điện.
III. Bài tập
Câu 1: Làm BT 1 đến 5 tr. 138/ sách tài liệu dạy học
Câu 2 : Những dụng cụ sau đây hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện: máy bơm nước, dụng cụ tinh luyện kim loại, châm cứu điện, đèn huỳnh quang, đèn led, đèn neon, bàn ủi, nhẫn vàng được xi mạ, chuông điện.
Câu 3: Khi các dụng cụ dùng điện sau đây hoạt động: Quạt máy, bàn ủi, máy bơm nước. Tác dụng nhiệt của dòng điện là có ích đối với dụng cụ nào? Không có ích đối với dụng cụ nào?
Câu 4:  Khi dòng điện chạy qua làm cho bóng đèn dây tóc phát sáng, dòng điện đã gây ra những tác dụng nào? Theo em, tác dụng nào có ích và tác dụng nào là vô ích?
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